
Biểu số 1

ĐVT: Trệu đồng

STT Tên công trình TMĐT
Kế hoạch vốn 

năm 2021
Ghi chú

Tổng cộng 112.380 22.234,0

I Vốn cân đối ngân sách địa phương 112.380 22.234

1
Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần
Giáo

4.500 2.500

2
Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn
Kết

40.000 4.360

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục
thường xuyên

18.000 4.534

4
Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần
Giáo

33.000 4.000

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy - bản Co
Đứa xã Mường Khong

12.000 2.000

6
Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-
TTg

4.880 4.840

KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số   300      /TTr-UBND ngày       tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)



Biểu số 02

* TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) 107.500,0 24.705,0 

1 Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo 4.500,0 1.500,0                    

2 Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết TT Tuần Giáo 40.000,0 10.000,0                  

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên TT Tuần Giáo 18.000,0 4.500,0                    

4 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo 33.000,0 7.705,0                    

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường 
Khong

Xã Nà Sáy + xã 
Mường Khong

12.000,0 1.000,0                    

KH vốn năm 2022 Ghi chú

 KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (HUYỆN QUẢN LÝ)

(Kèm theo Tờ trình số   300      /TTr-UBND ngày       tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

ĐVT: Trệu đồng

TT Tên dự án Địa điểm xây dựng TMĐT



Biểu số 03

TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) 155.500,0 125.336,0 

* Kế hoạch vốn giao năm 2021, 2022 107.500,0 46.939,0 

* Tiếp chi các công trình khởi công năm 2021 49.561,0 

* Khởi công mới năm 2024 - 2025 48.000,0 28.836,0 

1
Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ 
+ Phòng văn hóa

TT Tuần Giáo 8.000,0 

2
Hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào + GPMB Chợ thị trấn Tuần 
Giáo

TT Tuần Giáo 40.000,0 

28.836,0              
Phần vốn còn lại lồng ghép 

bằng các nguồn vốn hợp 
pháp khác.

KH vốn năm 
2021 - 2025

Ghi chú

 KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2021-2025 (HUYỆN QUẢN LÝ)

(Kèm theo Tờ trình số   300      /TTr-UBND ngày       tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

ĐVT: Trệu đồng

TT Tên dự án
Địa điểm xây 

dựng
TMĐT
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